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Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi 

số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả chuyển đổi số tại các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 5 năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu ban hành văn bản triển khai 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

- Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2930/UBND-VX3, ngày 

09/5/2022 về  tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 

chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Sở 

Thông tin và Truyền thông đã tham mưu, hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh, Ban 

Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-

CT/TU ngày 16/5/2022 về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá 

trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Tại phiên họp tháng 5/2022, UBND tỉnh đã đồng ý thông qua Quyết định 

Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. 

- Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3127/UBND-NC1 về 

việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số. Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc và các cơ quan 

liên quan triển khai thực hiện; chủ động báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo 06 của tỉnh. 

- Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3141/UBND-NC1 về việc 

tăng cường chỉ đạo thực hiện Đề án 06. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị 

liên quan căn cứ Đề án 06, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 06 

tỉnh và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, cấp mình có 
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trách nhiệm tổ chức quán triệt lại đến lãnh đạo, các bộ phận, cán bộ liên quan nghiên 

cứu nắm rõ các mục tiêu, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ của Đề án 06; các nhiệm vụ 

địa phương, ngành mình  phải chủ trì và phối hợp thực hiện; các nhiệm vụ phải 

hoàn thành cụ thể trong năm 2022 và các nhiệm vụ của sở, ngành, địa phương phải 

tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 06 tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ngành, địa 

phương thực hiện; phân công rõ trách nhiệm trong lãnh đạo và các bộ phận liên 

quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại đơn vị, địa phương mình. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc triển khai. 

- Ngày 20/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 

922/QĐ-BTTTT  về phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương và của quốc gia”. Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông đang 

tổng hợp thông tin số liệu báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Các hoạt động xây dựng, triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

- Để ban hành “Kế hoạch triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá 

mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”;  ngày 

06/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông đã xin ý kiến góp ý của Thành viên Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

- Ngày10/5, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển đổi 

số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Xây dựng Vĩnh 

Phúc. Mục tiêu đặt ra  là áp dụng công nghệ số, dữ liệu số vào điều kiện thực tiễn, 

góp phần đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành, tạo lập kho dữ liệu số 

của ngành, trong đó, đặt các tổ chức và người dân là trung tâm phục vụ. Ngành 

Xây dựng phấn đấu đến năm 2025 có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4; tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối 

thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính; 

100% hồ sơ được tạo lập, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

- Ngày 12/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi làm việc với 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh 

nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Microsoft Việt Nam để triển khai một số 

nhiệm vụ liên quan đến chuyển đổi số ngành giáo dục. 

- Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số, xã hội số 

trên phạm vi toàn tỉnh và thí điểm mô hình chuyển đổi số tại 04 xã, thị trấn (UBND 

xã Hướng Đạo, UBND thị trấn Thổ Tang, UBND xã Lãng Công, UBND thị trấn 
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Tam Đảo). Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng 

dẫn kiến thức chung về chuyển đổi số, giới thiệu dịch vụ số của các doanh nghiệp 

tại các xã, thị trấn, thành phần tham dự Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, thị trấn, 

lãnh đạo, cán bộ, công chức xã, thị trấn, Thành viên các Tổ công nghệ số cộng 

đồng, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp liên quan. 

- Nhằm cung cấp thông tin đa dạng, phong phú, kịp thời, đúng định hướng 

tới người dân và việc trích dẫn nguồn tin, đăng tải lên ứng dụng “Vĩnh Phúc ID” 

đúng quy định. Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 792/STTTT-

CNTT ngày 18/5/2022 về việc đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền 

hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, đoàn thể, UBND 

các huyện, thành phố đồng ý để Sở Thông tin và Truyền thông được trích dẫn 

nguồn tin trên các ấn phẩm báo chí, các kênh phát thanh, truyền hình, thông tin 

điện tử để đăng tải lên ứng dụng “Vĩnh Phúc ID”. 

- Ngày 26/5/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn họp Ban chỉ đạo 

triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nghe Cục Thuế 

tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 14/3/2022). UBND tỉnh 

giao Cục thuế tỉnh là Cơ quan thường trực có trách nhiệm chính trong thực hiện 

nhiệm vụ triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Cục 

Thuế tỉnh chủ động trong công tác tham mưu, đồng thời quyết liệt chỉ đạo các đơn 

vị trong ngành triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao. 

- Ngày 27/5/2022,  Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Công thương Vĩnh Phúc để đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ 

liên quan đến thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn 

tỉnh (ứng dụng thanh toán hiện đang triển khai liên quan đến dịch vụ công, các 

nội dung hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục, doanh nghiệp, ứng dụng thanh toán hiện 

đang triển khai liên quan đến dịch vụ công, thành phố thông minh, các nội dung 

hỗ trợ cho ngành y tế, giáo dục, doanh nghiệp). 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Kế hoạch về chuyển đổi số, phát 

triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số  đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; xin ý kiến tham gia góp ý của Thành viên BCĐ Chuyển đổi số tỉnh, Văn 

phòng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tại Văn 

bản số 859/STTTT-CNTT ngày 31/5/2022.   

3. Kết quả xây dựng các nền tảng số  

- Kết quả cụ thể sử dụng các phần mềm ứng dụng  xây dựng chuyển đổi số 

tháng 05/2022 như Phụ lục I, Phụ lục II, kèm theo Văn bản này.  

- Phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến iGate của tỉnh chính thức sử 
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dụng từ ngày 01/01/2022 truy cập tại địa chỉ dichvucong.vinhphuc.gov.vn. Đến 

nay đã kết nối 746 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 với Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (255 dịch vụ công mức độ 3, 491 dịch vụ công mức độ 4). Tính từ  

ngày 01/01/2022-31/5/2022 đã thực hiện 4.050 giao dịch thanh toán trực tuyến 

qua nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia, với tổng số tiền giao 

dịch hơn 3.500 triệu đồng. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị,  

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc VNPT chỉnh sửa, hoàn 

thiện phần mềm dịch vụ công trực tuyến iGate theo hướng tổng thể, toàn diện. 

- Tháng 5/2022, cấp mới 42 tài khoản thư điện tử công vụ của Hội chữ thập 

đỏ tỉnh, UBND huyện Yên Lạc, Sở Tài nguyên & Môi trường. Thu hồi 20 tài 

khoản của UBND thành phố Phúc Yên, Văn phòng UBND tỉnh. Đến nay, đã cấp 

7.658 hộp thư điện tử cho 26 sở, ban, ngành, 09 UBND các huyện, thành phố, 12 

cơ quan thuộc ngành dọc trung ương, 16 tổ chức, đoàn thể. Tỷ lệ sử dụng thư công 

vụ thường xuyên của cả tỉnh là 9%. 

- Trong tháng 05/2022 có 75.282 văn bản đến luân chuyển trên phần mềm 

quản lý văn bản (cấp tỉnh 19.864 văn bản, cấp huyện 11.693 văn bản, cấp xã 

39.235 văn bản), có 20.376 văn bản đi luân chuyển trên phần mềm quản lý văn 

bản (cấp tỉnh 24.354 văn bản, cấp huyện 5.857 văn bản, cấp xã 6.885 văn bản), 

có 21.457 văn bản đi ký số trên phần phềm quản lý văn bản (cấp tỉnh 9.042  văn 

bản, cấp huyện 5.650 văn bản, cấp xã 6.765 văn bản). Tỷ lệ ký số trên phần mềm 

quản lý văn bản trong tháng 05/2022 của cả tỉnh là 98% (tỷ lệ ký số của các sở, 

ban, ngành là 99%, tỷ lệ ký số của UBND các huyện, thành phố là 96%, tỷ lệ ký 

số của UBND các xã, phường, thị trấn là 98%). 

- Trong tháng 05/2022, đã thu hồi 12 chứng thư số, thay đổi thông tin 06 

chứng thư số, cấp mới cấp mới 37 chứng thư số, 02 Sim PKI. Lũy kế đến nay đã cấp 

chứng thư số cho 39 cơ quan, đơn vị, với tổng số 2.114 chứng thư số bao gồm 1.687 

chứng thư số cá nhân, 436 chứng thư số cơ quan. Đã đăng ký cấp 84 Sim PKI cho 

lãnh đạo của 22 cơ quan, đơn vị. Trong tháng 05/2022, VNPT Vĩnh Phúc, Viettel 

Vĩnh Phúc cung cấp thêm 35 chứng thư số công ty, doanh nghiệp, 123 chứng thư số 

cá nhân trên địa bàn tỉnh: Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 10.238 chữ ký số công 

cộng (7.076 chữ ký số của công ty, doanh nghiệp, 3.162 chữ ký số cá nhân) do VNPT 

Vĩnh Phúc, Viettel Vĩnh Phúc cung cấp cho người dân, công ty, doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh sử dụng để ký số, xác thực, thực hiện trong các giao dịch điện tử dưới 

các hình thức cung cấp thiết bị và sử dụng như Token, Sim, HSM, Smart. 

*Hạn chế tồn tại trong tháng 05/2022: 

- Đến ngày 02/6/2022, có 27/36 cơ quan, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch 

chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 (còn 09 cơ quan chưa xây dựng Kế hoạch 

chuyển đổi số: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Ban quản lý các Khu công 
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nghiệp, UBND huyện Lập Thạch, UBND huyện Vĩnh Tường, UBND huyện Yên 

Lạc, Cục thuế tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Bảo hiểm xã hội tỉnh). 23/36 cơ quan đã thành 

lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số (còn 13 cơ quan chưa thành lập Ban chỉ đạo Chuyển 

đổi số: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc, UBND 

huyện Lập Thạch, UBND huyện Vĩnh Tường, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Hiệp hội 

Doanh nghiệp tỉnh, Ngân hàng nhà nước, Cục thuế tỉnh, Cục thống kê, Báo vĩnh 

phúc, Đài phát thanh Truyền hình tỉnh).   

- UBND xã Liên Hòa (huyện Lập Thạch), không ký số văn bản đi trên phần 

mềm quản lý văn bản. 

4. Kiến nghị với các cơ quan, đơn vị 

- Đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch Chuyển 

đổi số, chưa thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số khẩn trương xây dựng kế hoạch 

và thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 

số 2297/UBND-VX3 ngày 14/4/2022. 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan ngành dọc 

Trung ương được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 488/QĐ-CT nghiêm túc 

triển khai và báo cáo tình hình thực hiện (trước ngày 5 của tháng đầu tiên sau mỗi 

quý) để Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Thanh tra tỉnh sớm bàn giao tài khoản, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, 

địa phương để cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản lý khiếu nại, tố cáo do Thanh 

tra tỉnh triển khai. 

- Sở Tài chính tham mưu với UBND tỉnh sớm triển khai hệ thống Quản lý 

tài sản công đến các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh. 

- Đề nghị các sở, ngành, địa phương thống nhất cách tính chỉ tiêu tỷ lệ họp 

trực tuyến của cơ quan, cụ thể: tỷ lệ đó được tính là số cuộc họp trực tuyến của cơ 

quan (bao gồm cả cuộc họp ở cấp phòng chuyên môn) chia cho tổng số cuộc họp 

của cơ quan (bao gồm cả trực tiếp và trực tuyến). 

5. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, trong đó trực tiếp là người đứng 

đầu phải quan tâm, quyết liệt hơn hơn cho việc chuyển đổi số tại đơn vị mình. Rà 

soát công tác số hoá và xây dựng hệ thống cở sở dữ liệu chuyên ngành bảo đảm sẵn 

sàng cho việc triển khai chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. 

- Chỉ đạo quyết liệt hơn việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên 

địa bàn tỉnh. Tham mưu với HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các 

tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 
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- Tăng cường hơn nữa nguồn lực về tài chính để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ 

tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang (B/c); 

- Thường trực các huyện, thành ủy (P/h, CĐ); 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, CNTT.  

                 (H-70b) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 



 

 

Phụ lục I 
KẾT QUẢ SỬ DỤNG, KÝ SỐ VĂN BẢN TRÊN PHẦN MỀM QLVB CỦA  

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THÁNG 05/2022 

(Kèm theo Văn bản số         /STTTT-CNTT ngày       /6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT TÊN CƠ QUAN 
VĂN 

BẢN ĐẾN 

VĂN 

BẢN ĐI 

VĂN BẢN ĐI 

CÓ KÝ SỐ 

TỶ LỆ KÝ SỐ 

VĂN BẢN ĐI 

Sở, ban, ngành 24.354 9.055 9.042 99% 

1 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 988 2.253 2.253 100% 

2 Sở Tài nguyên và Môi trường 1.415 606 606 100% 

3 Sở Xây dựng 1.453 515 515 100% 

4 Sở Y tế 2.108 441 441 100% 

5 Sở Giáo dục - Đào tạo 800 396 396 100% 

6 Sở Giao thông Vận tải 1.167 382 382 100% 

7 Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.468 339 339 100% 

8 Sở Tài chính 1.291 337 337 100% 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1.531 326 326 100% 

10 Sở Văn hoá - Thể thao và Du Lịch 775 305 305 100% 

11 Sở Thông tin và Truyền thông 1.045 281 281 100% 

12 Sở Công Thương 690 279 279 100% 

13 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 2.580 259 259 100% 

14 Sở Nội vụ 1.199 222 222 100% 

15 Sở Khoa học và Công nghệ 439 150 150 100% 

16 Thanh tra tỉnh 588 130 130 100% 

17 Sở Tư pháp 673 114 114 100% 

18 Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài 481 118 118 100% 

19 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình GT 221 99 99 100% 
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STT TÊN CƠ QUAN 
VĂN 

BẢN ĐẾN 

VĂN 

BẢN ĐI 

VĂN BẢN ĐI 

CÓ KÝ SỐ 

TỶ LỆ KÝ SỐ 

VĂN BẢN ĐI 

20 Sở Ngoại vụ 368 80 80 100% 

21 Ban Dân tộc 280 75 75 100% 

22 
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các Công trình dân 

dụng và Công nghiệp 
253 53 53 100% 

23 
Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
261 45 45 100% 

24 Văn phòng UBND tỉnh 2.095 1.206 1.194 99% 

25 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình 185 44 43 99% 

UBND huyện, thành phố 11.693 5.857 5.650 96% 

1 UBND thành phố Vĩnh Yên 1.742 735 735 100% 

2 UBND thành phố Phúc Yên 1.367 562 562 100% 

3 UBND huyện Vĩnh Tường 1.220 496 496 100% 

4 UBND huyện Lập Thạch 963 390 390 100% 

5 UBND huyện Sông Lô 992 364 364 100% 

6 UBND huyện Yên Lạc 1.655 1.162 1.160 99% 

7 UBND huyện Bình Xuyên 1.221 816 810 99% 

8 UBND huyện Tam Dương 1.495 667 659 98% 

9 UBND huyện Tam Đảo 1.038 665 474 71% 

UBND xã, phường, thị trấn 39.235 6.885 6.765 98% 

SỐ LIỆU TOÀN TỈNH 75.282 21.797 21.457 98% 



 

 

Phụ lục III 
KẾT QUẢ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ THÁNG 05/2022 

(Kèm theo Văn bản số           /STTTT-CNTT ngày        /6/2022 của Sở TT&TT) 

 

STT TÊNĐƠN VỊ 

TỔNG 

HỘP 

THƯ 

THƯỜNG 

XUYÊN SỬ 

DỤNG 

TỶ LỆ 

SỬ 

DỤNG 

I  Nhóm cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước và chuyên môn    

1 Sở Thông tin và Truyền thông 73 66 90% 

2 Sở Giao thông Vận tải 102 86 84% 

3 Ban Dân tộc 20 10 50% 

4 Sở Tài chính 56 23 41% 

5 Thanh tra Tỉnh 42 17 40% 

6 Ban Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất 3 1 33% 

7 Sở Công Thương 82 27 33% 

8 Văn phòng UBND tỉnh 61 20 33% 

9 Sở Nội vụ 75 23 31% 

10 Sở Tư pháp 70 13 19% 

11 Ban QLDA SD Vốn vay nước ngoài 44 8 18% 

12 Sở Ngoại vụ 30 5 17% 

13 Ban Quản lý các Khu công nghiệp 44 7 16% 

14 Sở Xây dựng 59 9 15% 

15 Sở Kế hoạch và Đầu tư  60 8 13% 

16 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 139 18 13% 

17 Sở Khoa học và Công nghệ  45 5 11% 

18 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 302 21 7% 

19 Hội đồng nhân dân tỉnh 33 2 6% 

20 Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình 21 1 5% 

21 Văn phòng Tỉnh Ủy 38 1 3% 

22 Sở Tài Nguyên và Môi trường 230 6 3% 

23 Sở Giáo dục và Đào tạo 117 2 2% 

24 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 89 1 1% 

25 Sở Y tế 897 8 1% 

26 Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp 17 0 0% 

 Tổng 2.749 388 14% 

II Cơ quan trực thuộc Trung ương    

27 Cục Thi hành án dân sự 5 1 20% 

28 Cục Thống kê 5 1 20% 

29 Ngân hàng Chính sách XH 6 1 17% 

30 Chi cục Hải quan 6 1 17% 

31 Tòa án nhân dân tỉnh 8 1 13% 

32 Ngân hàng Nhà nước 9 1 11% 

33 Kho bạc Nhà nước tỉnh  9 1 11% 
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34 Bảo hiểm xã hội tỉnh 10 1 10% 

35 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 46 2 4% 

36 Công an tỉnh 93 2 2% 

37 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 167 3 2% 

38 Cục Thuế tỉnh 64 1 2% 

 Tổng 428 16 4% 

III Nhóm huyện, thành, thị    

39 Huyện Lập Thạch 289 53 18% 

40 Thành phố Vĩnh Yên 385 62 16% 

41 Huyện Vĩnh Tường 533 58 11% 

42 Huyện Tam Dương 387 23 6% 

43 Huyện Bình Xuyên 273 16 6% 

44 Thành phố Phúc Yên 207 10 5% 

45 Huyện Yên Lạc 476 13 3% 

46 Huyện Sông Lô 197 5 3% 

47 Huyện Tam Đảo 270 5 2% 

 Tổng 4.192 290 7% 

IV Nhóm tổ chức, Đoàn thể và khác    

48 Hội Văn học nghệ thuật 1 1 100% 

49 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 1 1 100% 

50 Mặt trận Tổ Quốc Tỉnh 29 11 38% 

51 Hội Cựu chiến binh 11 3 27% 

52 Liên hiệp các hội KHKT 4 1 25% 

53 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 4 1 25% 

54 Hội Nông dân 13 2 15% 

55 Hội Doanh nghiệp 7 1 14% 

56 Hội Liên hiệp Phụ nữ 8 1 13% 

57 Liên minh Hợp tác xã 41 3 7% 

58 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 23 1 4% 

59 Hội Chữ thập đỏ 23 1 4% 

60 Liên đoàn Lao động 71 3 4% 

61 Trường chính trị 49 2 4% 

62 Hội Khuyến học 3 0 0% 

63 Hội Liên hiệp thanh niên 1 0 0% 

 Tổng 289 32 11% 

  Tổng (1 + 2 + 3) 7.658 726 9% 
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